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Tổng số

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ 137 137

I Trường Mầm non thị trấn Ea Drăng 8 8

Viên chức lãnh đạo, quản lý 0 0

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý
8 8

II Trường Mẫu giáo Họa My 7 7

Viên chức lãnh đạo, quản lý 2 2

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý
5 5

III Trường Mầm non Ea Hiao 13 13

Viên chức lãnh đạo, quản lý 0 0

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý
13 13

IV Trường Mẫu giáo Ea Sol 8 8

Viên chức lãnh đạo, quản lý 1 1

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý
7 7

V Trường Mẫu giáo Hoa Cúc 7 7

Viên chức lãnh đạo, quản lý 2 2

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý
5 5

VI Trường Mẫu giáo Ea Nam 7 7

Viên chức lãnh đạo, quản lý 1 1

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý
6 6

VII Trường Mẫu giáo Ea H'Leo 8 8

Viên chức lãnh đạo, quản lý 1 1

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý
7 7

VIII Trường Mẫu giáo Cư Mốt 6 6

Viên chức lãnh đạo, quản lý 1 1

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý
5 5

IX Trường Mầm non Hoa Lan 3 3

Viên chức lãnh đạo, quản lý 1 1

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý
2 2

X Trường Mầm non Bình Minh 7 7

Viên chức lãnh đạo, quản lý 1 1

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý
6 6

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

TỪ GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III LÊN GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG II 

TẠI CÁC ĐƠN VỊ GIÁO DỤC CÔNG LẬP THUỘC UBND HUYỆN EA H'LEO

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-SNV ngày          /5/2025 của Sở Nội vụ)

Stt Cơ quan, tổ chức, đơn vị

Số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Ghi chú



2

Tổng số

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stt Cơ quan, tổ chức, đơn vị

Số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Ghi chú

XI Trường Mầm non Hoa Pơ Lang 5 5

Viên chức lãnh đạo, quản lý 1 1

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý
4 4

XII Trường Mẫu giáo Ea Ral 11 11

Viên chức lãnh đạo, quản lý 1 1

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý
10 10

XIII Trường Mẫu giáo Ea Tir 8 8

Viên chức lãnh đạo, quản lý 1 1

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý
7 7

XIV Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc 10 10

Viên chức lãnh đạo, quản lý 1 1

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý
9 9

XV Trường Mẫu giáo Ea Wy 12 12

Viên chức lãnh đạo, quản lý 1 1

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý
11 11

XVI Trường Mầm non Hoa Hướng Dương 7 7

Viên chức lãnh đạo, quản lý 0 0

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý
7 7

XVII Trường Mầm non Hoa Sen 7 7

Viên chức lãnh đạo, quản lý 1 1

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý
6 6

XVIII Trường Mầm non Hoa Mai 3 3

Viên chức lãnh đạo, quản lý 1 1

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý
2 2
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